
STT MSĐT Mã phần (lô) Tên phần (lô)
Tên thương 

mại
Quy cách kỹ thuật

Quy cách 

đóng gói

Số lưu 

hành hoặc 

số GPNK

Hãng sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đơn giá 

trúng thầu

(đồng)

Thành tiền 

(đồng)

Chủng loại 

(Model /Ký 

mã hiệu)

1 A30 PP2300471981

Test nhanh phát 

hiện kháng 

nguyên viêm gan 

B - HBsAg

HBsAg 

Rapid Test

* Xét nghiệm nhanh chẩn đoán 

viêm gan B. Dạng khay

* Độ nhạy: 100%

* Độ đặc hiệu: 100%

50 

test/Hộp

SPCĐ-

TTB-713-

19

Medicon Việt Nam Test 2.000 3.810 7.620.000

2 A32 PP2300471983

Test nhanh phát 

hiện kháng thể 

viêm gan C

HCV Ab 

Rapid Test

* Test nhanh dạng khay.  Phát 

hiện định tính kháng thể đặc

hiệu kháng HCV ; Vạch thử: 

kháng nguyên tái tổ hợp

HCV (kháng nguyên lõi, NS3, 

NS4, NS5).

* Độ nhạy:  99, 05%

* Độ đặc hiệu: 99,06% 

50 

test/Hộp

SPCĐ-

TTB-714-

19

Medicon Việt Nam Test 300 8.910 2.673.000

3 A35 PP2300471986
Que thử đường 

huyết

Hóa chất sử 

dụng với máy 

đo đường 

huyết cá nhân 

Oncall Sure

* Chất liệu: Hợp kim vàng và 

palladium

* Đo được 4 loại máu: mao 

mạch, tĩnh mạch, động mạch,

máu trẻ sơ sinh.

* Thử được ở những vị trí khác 

nhau

* Sử dụng men thử FAD-GDH

* Phạm vi đo Glucose là 

0.6mmol/L - 33.3mmol/L 

50 test/hộp

16631NK/

BYT-TB-

CT

ACON 

Biotech 

(Hangzhou

) Co., Ltd. 

Trung 

Quốc
Test 500 4.100 2.050.000

4 A31 PP2300471982

Test nhanh phát 

hiện kháng thể 

kháng HIV 1/2 

trong máu toàn 

phần

Trueline HIV 

1/2 Ab Rapid 

Test

* Định tính phân biệt kháng thể 

HIV loại 1 và loại 2 trong

huyết thanh, huyết tương và máu 

toàn phần của người. 

* Độ nhạy 99.9%, độ đặc hiệu 

99.6%, độ chính xác tương

quan 99.8%.

*  Dạng khay. 

40 

test/Hộp

SPCĐ-

TTB-808-

21

Medicon Việt Nam Test 2.000 13.610 27.220.000

39.563.000Tổng giá trị:Danh mục gồm 04 mặt hàng

Phụ lục VI

DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU

Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định   

Điện thoại: 0907775095

Tên nhà thầu: Công ty Cổ phần Dược - TTBYT Bình Định (Bidiphar)

Gói thầu số 2: Mua sắm hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán in vitro

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-TTYT ngày        tháng 01 năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ)
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